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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                           ------------------------------------ 

                                                                                                                                                Tp.HCM, ngày 19 tháng 07  năm 2013 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG 
TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013 

 Kính gởi: Ủy ban chứng khoán nhà nước 

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 

Đính kèm theo báo cáo số 30/BC-SVC ngày 19/07/2013 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2013, Công ty cung cấp thông tin 

về cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 30/06/2013. 

Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

1 Nguyễn Vĩnh Thọ  
Chủ tịch HĐQT 

Tổng Giám đốc 
    

 
550.062 

 
Nguyễn Thiện (đã 

mất) 
 

 
    Cha  

 
Trần Thị Lâm 

Quyên (đã mất) 
 

 
    Mẹ  

 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
 

 
    Vợ 0 

 Nguyễn Nam Hải       Con 0 

 Nguyễn Nam Sang       Con 0 

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh 
 

 
    Chị 0 
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Nguyễn Vĩnh Phước       Anh 0 

 
Nguyễn Vĩnh 

Khương 
 

 
    Em 0 

 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
 

 
    Em 0 

 Nguyễn Thị Thu An       Em 0 

 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
 

 
    Em 0 

 Nguyễn Thị Thu Hà       Em 0 

2 Nguyễn Bình Minh  
Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
    

 
67.900 

 Nguyễn Tăng Hảo       Cha 0 

 Trần Thị Mộng Phù       Mẹ 0 

 Trần Thị Mỹ Hà       Vợ 0 

 Nguyễn Mỹ Hạnh       Con 0 

 Nguyễn Tăng Hiếu       Con 0 

 Nguyễn Đình Thu       Anh 0 

 Nguyễn Mai Đức       Anh 0 

3 Tạ Phước Đạt  
Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
    

 
27.726 

 
Tạ Năng An (đã 

mất) 
 

 
    Cha  

 
Trương Thị Chỉnh 

(đã mất) 
 

 
    Mẹ  
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Tạ Hữu Dũng       Anh 0 

 Tạ Xuân Duẩn       Anh 53 

 Tạ Hữu Dương       Anh 0 

 Tạ Xuân Duy       Anh 0 

 Tạ Văn Du       Anh 0 

 Tạ Thị Kim Chi       Em 0 

 Tạ Hồng Đức       Em 0 

 Tạ Thị Thanh Tâm       Em 0 

4 Võ Hiển  
Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
    

 
77.673 

 Võ Hiên (đã mất)       Cha  

 Lê Thị Vân (đã mất)       Mẹ  

 
Ngô Thị Tuyết 

Sương 
 

 
    Vợ 0 

 Võ Thị Phương Nga       Con 0 

 Võ Thị Nasa       Con 0 

 Võ Hưng       Con 0 

 Võ Thị Hiến       Chị 0 

 Võ Cẩn (đã mất)       Em  

 Võ Quang       Em 0 

 Võ Văn Huy       Em 0 

 Võ Thị Minh Nguyệt       Em 0 

5 Lương Quang Hiển  Thành viên HĐQT      0 



 4 

Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Lương Quang Kiếm       Cha 0 

 
Phạm Thị Ngọc 

Hương 
 

 
    Mẹ 0 

 
Nguyễn Khoa 

Hoàng Mai 
 

 
    Vợ 0 

 
Lương Nguyên 

Khoa 
 

 
    Con 0 

 
Lương Nguyên 

Minh 
 

 
    Con 0 

 
Lương Thị Diễm 

Phương 
 

 
    Chị 0 

 Lương Quang Hào       Em 0 

 
Lương Thị Diễm 

Nga 
 

 
    Em 0 

6 Tề Trí Dũng  Thành viên HĐQT      0 

 Tề Văn Thắng       Cha 0 

 Yên Thị Ngọc Quế       Mẹ 0 

 Tề Thị Phương Thảo       Em 0 

 Đào Minh Hà       Vợ 0 

 Tề Trí Hùng       Con 0 

7 Lê Hùng  Thành viên HĐQT      0 

 Lê Nguyện       Cha 0 

 Lê Ngưu       Anh 0 

 Lê Hải       Anh 0 
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Lê Thị Cẩm Giang       Em 0 

 Lê  Thị Mộc Lan       Em 0 

 Dương Thùy Linh       Vợ 0 

 
Cty Cp SXKD XNK 

Bình Thạnh 
      

Chủ 

tịch 0 

 

Cty TNHH MTV 

Bất động sản Gia 

Định 

 
 

    
Chủ 

tịch 0 

 
Cty TNHH May 

Thạnh Mỹ 
      

Chủ 

tịch 0 

 

Cty Cổ phần May 

hàng gia dụng 

GILIMEX-PPJ 

 
 

    
Chủ 

tịch 0 

8 Phan Tuấn Dũng  Phó Tổng Giám đốc      0 

 Phan Hào       Cha 0 

 Nguyễn Thị Mại       Mẹ 0 

 
Trần Châu Tường 

Anh 
 

 
    Vợ 0 

 
Phan Anh Thảo 

Nguyên 
 

 
    Con 0 

 Phan Anh Thảo Nhi       Con 0 

 Phan Châu       Anh 0 

 Phan Tuấn Chinh       Anh 0 

 Phan Thị Thuận       Chị 0 

 Phan Thị Thảo       Chị 0 

 Phan Tuấn Hùng       Em 0 
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Phan Thị Thu Thủy       Em 2.206 

9 Mai Việt Hà  Phó Tổng Giám đốc      7.800 

 Mai Hoa Phượng       Cha 0 

 Đoàn Thị Kể       Mẹ 0 

 
Nguyễn Huỳnh 

Khánh Duyên 
 

 
    Vợ 0 

 Mai Việt Anh       Con 0 

 Mai Ngọc Anh       Con 0 

 Mai Quỳnh Giang       Em 0 

 Mai Thị Anh Ngọc       Em 0 

10 Lê Xuân Đức  
Trưởng ban kiểm 
soát 

    
 

4.693 

 
Lê Xuân Đước (đã 

mất) 
 

 
    Cha  

 Lê Thị Liệng       Mẹ 0 

 Lê Thị Kết       Vợ 0 

  Lê Đức Hùng       Con 0 

  Lê Đức Cường       Con 0 

 Lê Xuân Vinh       Em 0 

 Lê Xuân Quang       Em 0 

 Lê Xuân Thanh       Em 0 

 Lê Thị Vân       Em 0 

 Lê Xuân Lợi       Em 0 
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Lê Thị Phúc       Em 0 

11 Nguyễn Công Bình  Thành viên BKS      156 

 Nguyễn Công Tùng       Cha 0 

 
Nguyễn Thị Ẩm (đã 

mất)       Mẹ  

 
Nguyễn Thị Anh 

Thư       Vợ 0 

 Nguyễn Công Anh       Con 0 

 Nguyễn Thư Anh       Con 0 

 
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc       Chị 0 

 
Nguyễn Thị Kim 

Anh       Chị 0 

 
Nguyễn Thị Kim 

Thúy       Chị 0 

 
Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh       Chị 0 

 Nguyễn Công Tuấn       Anh 0 

12 
Nguyễn Phương 
Loan 

 
Thành viên BKS 

    
 

7 

 
Nguyễn Văn Hớn 

(đã mất) 
 

 
    Cha  

 Trần Thị Hai       Mẹ 0 

 Nguyễn Hữu Tuấn       Chồng 0 

 Nguyễn Hữu Tiến       Con 0 

 
Nguyễn Phương 

Linh 
 

 
    Con 0 
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Stt Họ và tên 
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ tại công ty 
CMND 

Passport 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Quan 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

đang sở 
hữu 

 Nguyễn Quốc Thông       Anh 0 

 Nguyễn Quốc Bảo       Em 0 

 
Nguyễn Phương 

Thảo 
 

 
    Em 0 

 Nguyễn Quốc Việt       Em 0 

 Nguyễn Quốc Dũng       Em 0 

 Nguyễn Phương Đài       Em 0 

 
Nguyễn Phương 

Khánh 
 

 
    Em 0 

 
Nguyễn Phương 

Tâm 
 

 
    Em 0 

13 Hoàng Thị Thảo  Kế toán trưởng      28.473 

 
Hoàng Văn Đàm (đã 

mất) 
 

 
    Cha  

 
Đoàn Thị Lựu (đã 

mất) 
 

 
    Mẹ  

 Trần Nam Bình       Chồng 0 

 Trần Hoàng  Trung       Con 0 

 Trần Thị Hoàng Anh       Con 0 

 
Hoàng Văn Minh 

(đã mất) 
 

 
   

 
Anh  

 Hoàng Văn Nghĩa       Anh 0 

 Hoàng Việt Hùng       Em 0 

 Hoàng Anh Tuấn       Em 0 




